
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 47 2002 Sa TC độ 3+ BQ độ 3+ TT độ 2

7 2 34 2022 UBT (P) 6cm

7 3 29 2002 UBT (P) 7cm

8 4 46 2002 NXTC 10tuần

8 5 26 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

9 6 47 2002 UBT (T) 8 cm

9 7 36 2002 UBT 2bên 7cm

9 8 28 0000 UBT (P) 6cm

11 9 41 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

11 10 29 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 20 ĐT LNMTCBT (P) 9cm

12 27 ĐT UBT (T) 7 cm

13 24 0000 UBT (T) 5 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 46 2002 NXTC (dưới niêm) 10 tuần

7 2 44 ĐT UXTC + LNMTCBT (T) 7cm

7 3 21 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 85 11039 Sa MC + BQ + TT/VMC Cắt TC

5 0

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + KHOA.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + KHOA.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

DỰ BI

SÁNG : BS KHOA NS + TRÍ 2 + MINH.TT

           + HÒA.TT + TUYẾT.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + THẢO.TT + LINH.TT

           + TÁ.TT + YẾN.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + KHOA.TT

Đ.THẢO + TIẾN.TT + VINH.TT  

Đ.THẢO + VINH.TT + TIẾN.TT

N.QUANG + TRANG.TT + HẠNH.TT

N.QUANG + HẠNH.TT + TRANG.TT

N.QUANG + TRANG.TT + HẠNH.TT

DỰ BỊ 

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + ĐẠT.TT

YÊN + HIỀN.CĐT + CƯỜNG.TT   

YÊN + HIỀN.CĐT + CƯỜNG.TT

LƯU + H.THẮM + PHƯỢNG.PNT

H.THẮM + PHƯỢNG.PNT + TUÂN.TT

ĐỖ HIẾU + Đ.THẢO + TIẾN.TT 

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + THI.YQG + MẾN.TT

           + HÀ HIỀN.TT + CÚC.TT

CHIỀU : BS KHOA NS+ CẨM NHUNG+THIỀU.TT

            + LÊ HIỀN.TT + TÙNG.TT

NS Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

NS Cắt HTTC + PP có u

NS bóc u, KTSD

1)Đặt mảnh ghép thành T nâng BQ

2)Cố định MC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 08/10/2012 đến ngày 14/10/2012 (Tuần1)

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD,nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

BN TNTC

DƯƠNG THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

TRẦN THỊ BÚP

TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI

NGUYỄN NGỌC OANH

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHAN THỊ TRÚC MAI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

BÙI THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY

LÊ THU HÀ

LÊ THÙY DƯƠNG

HỒ THỊ LỆ HOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ SEN

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

8653

8019

4300

8004

6643

SHC

4299

7099

7092

8175

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8068

7016

7087

7089

PM

Ngày: 08/10/2012 

Ngày: 09/10/2012 

8011

7094

7088

8169



8 6 75 5005 Sa TC + BQ + TT độ 4

7 0

8 8 26 ĐT UBT (P) 6cm

8 9 25 0000 UBT (T) 5cm

9 10 47 2022 UBT (P) 6cm

9 11 36 2012 Vòng xuyên cơ

9 12 27 1001 UBT 5cm

9 13 22 1001 UBT (P) 7cm

11 14 45 2052 UBT (T) 6 cm

11 15 43 0000 UBT (T) 8 cm

11 16 34 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 82 10028 Sa TC độ 4 + BQ + TT độ 2 

7 2 75 5015 Sa TC + BQ + TT độ 4 

3 0

7 4 29 1001 UBT (T) 6 cm

7 5 24 1001 UBT (P) 5cm

8 6 44 2002 NXTC (dưới niêm) 12 tuần

8 7 35 0000 TSNMTC/ Chưa con

8 8 19 ĐT UBT (T) 8 cm

9 9 36 2002 NXTC 

9 10 38 0020 LNMTCBT (T) 6cm

9 11 26 0000 VS I

11 12 41 2012 UBT (P) 9cm

11 13 34 ĐT UBT (T) 8 cm

11 14 18 ĐT UBT (T) 9cm

15 40 2002 UBT (T) 6 cm

H.HIỆP + G.ĐỨC + LÊ HIỀN.TT

H.HIỆP + G.ĐỨC + LÊ HIỀN.TT

H.HIỆP + G.ĐỨC + LÊ HIỀN.TT

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + THU HÀ 2 + MẾN.TT

HƯNG.PNT + MẾN.TT + CÚC.TT 

HƯNG.PNT + CÚC.TT + MẾN.TT  

TR.THẢO + Q.HẢI + THIỀU.TT

TR.THẢO + Q.HẢI + THIỀU.TT  

TR.THẢO + Q.HẢI + THIỀU.TT

            + BÙI TUẤN.TT + NGUYỆT.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG.TT

KIM CHI + ĐEM + HÀ HIỀN.TT

KIM CHI + ĐEM + HÀ HIỀN.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + GIANG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + GIANG.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + GIANG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + M.TRUNG.TT

           + THÚY.TT + TRẦN TUẤN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS+HỒNG LOAN+ HOÀN.TT

H. PHƯƠNG + NHÂN.TT + TÀI.TT

H. PHƯƠNG + TÀI.TT + NHÂN.TT

N.ĐIỆP2 + TÚ NGÂN + THẮM.TT

N.ĐIỆP2 + TÚ NGÂN + THẮM.TT

HUỲNH HẢI + AN + DUNG.TT

HUỲNH HẢI + AN + DUNG.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ Mổ hở

NS Bóc NX, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT

2) Cố định TC-BQ-TT vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép thành T&S nâng BQ-TT

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS lấy vòng

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

VŨ THỊ NGA

PHÙNG THỊ THU HIỀN

NGÔ THỊ NHUNG

ĐẶNG THỊ ÚT

HUỲNH THỊ KIM THANH

HÀ NGUYỄN MỘNG XUYÊN

LÊ THỊ NGỌC THI

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HUỲNH THỊ THẮM

NGUYỄN THẢO TRÂM

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ THÔI

NGUYỄN THỊ ON

ĐỖ THỊ KIM PHỤNG

LÊ THỊ MỸ LỆ

BÙI THỊ TRÚC RIN

VÕ THỊ PHỤC HƯƠNG

DƯƠNG THỊ GIÁO

NGUYỄN NGUYỄN HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HIẾU

DƯƠNG THỊ HOÀNG OANH

KIM THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

8154

7077

8058

8181

8023

8188

8052

8724

7068

8143

4300

23n

7078

7070

8070

8194

8048

8008

8036

8764

8123

7010

8043

24N

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/10/2012 

Ngày: 11/10/2012 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 67 5013 Sa TC độ 4 + BQ độ 4+ TT độ 2

7 2 30 1011 VSII + UBT 

7 3 25 2002 UBT (T) 7 cm

7 4 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 41 3003 UXTC 12 tuần

8 6 33 2002 UBT (T) 6 cm/VMC UBT

8 7 27 0000 VS I

9 8 48 2002 UBT (P) 5cm

9 9 29 0000 UBT (P) 8cm

9 10 19 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 41 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 35 3033 UBT (T) 6 cm

11 13 29 0020 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 73 8018 Sa TC độ 3+ BQ + TT độ 2 

7 2 48 3003 UXTC 13 tuần

7 3 34 ĐT UBT (T) 5cm

7 4 23 ĐT UBT (T) 8 cm

8 5 58 6006 UBT (P) 8cm

8 6 34 1011 UBT (P) 5cm/Mong con

8 7 26 1001 U bì BT (T) 4cm

9 8 18 ĐT UBT (P) 10cm/VMC UBT(T)

9 9 33 0010 UBT (T) 7 cm

9 10 29 2002 VS II

BẢO ANH + H.QUYÊN + YẾN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + YẾN.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

            + DUNG.TT + GIANG.TT

THỐNG + TR.THẢO + TP NGA

THỐNG + TP NGA + TRẦN TUẤN.TT

HOÀI THƯ + THÚY PHƯỢNG + THÚY.TT

HOÀI THƯ + THÚY PHƯỢNG + THÚY.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

Q.HIẾU + PHÚC.NT + TÁ.TT

Q.HIẾU + PHÚC.NT + TÁ.TT

Q.HIẾU + PHÚC.NT + TÁ.TT

SÁNG : BS KHOA NS + V.HÙNG + KHOA.TT

           + NHÂN.TT + TÀI.TT

CHIỀU : BS KHOA NS+ TR.LOAN+ THẮM.TT

LƯU + K.HOÀNG + M.TRUNG.TT

K.HOÀNG + M.TRUNG.TT + TUYẾT.TT

K.HOÀNG + TUYẾT.TT+ M.TRUNG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THẢO.TT

LÊ DIỆP + THẢO.TT + LINH.TT 

LÊ DIỆP + LINH.TT + THẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + M CHÂU + VINH.TT

         + TRANG.TT + HẠNH.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + ĐẠT.TT

MỸ NHI + ĐẠT.TT + TÙNG.TT

Q.NHẬT + MINH.TT + HÒA.TT 

Q.NHẬT + HÒA.TT + MINH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + THIÊNTHANH

       + CƯỜNG.TT + TUÂN.TT + TIẾN.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD, Nếu KĐ Mổ hở

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

ĐỖ THỊ NHÀI

VÕ THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

HỒ THỊ NHƯ Ý

NGUYỄN THỊ HUỆ

LÊ THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ MAI Y

LÊ NGUYỄN HẢI TRIỀU

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ LIỄU

TRẦN THỊ HUYỀN

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HƠN

TRẦN THỊ THU

BÙI THỊ THÚY HẰNG

PHAN BÍCH THUẬN

PHẠM THỊ KIM CHUYỀN

NGUYỄN THỊ CÚC

VÕ THỊ NGỌC MAI

NGÔ THỊ BÍCH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ TÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ KIM HOA

8125

8118

8049

8130

8186

4302

8061

8126

8166

8057

8092

8091

8099

8760

7073

8718

8024

8103

8097

4303

8187

7085

7083

Thứ: SÁU 

Ngày: 12/10/2012 



11 11 49 3003 UBT (P) 7cm

11 12 29 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 27 1001 UBT (P) 5cm

NGỌC TRANG + ĐOAN + BÙI TUẤN.TT

NGỌC TRANG + ĐOAN + BÙI TUẤN.TT

NGỌC TRANG + ĐOAN + BÙI TUẤN.TTNS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 5 tháng 10 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HIÊN

NGUYỄN NGỌC HUỆ

QUÁCH TRÂN CHÂU

8128

8135

6383


